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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI 

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng 

2. Địa chỉ: 225 Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: làm việc giờ hành chính từ 

07h đến 17h hằng ngày từ thứ hai đến thứ sáu, trực 24h/ngày vào tất cả các ngày trong 

tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 2 5 4 9 12 

I TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI LĂNG 

 Ban giám đốc 

1  Hồ Văn Lộc 
000252/QT-

CCHN 

Đa khoa, Chuyên 

khoa  GMHS, 

Chuyên khoa phụ 

sản, Kỹ thuật siêu 

âm 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Giám 

đốc- Bác 

sĩ điều trị 

2  
Nguyễn Đình 

Nam 

000254/QT-

CCHN 

Đa khoa, Chuyên 

khoa Nội, kỹ thuật 

siêu âm, Kỹ thuật 

điện tim 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó giám 

đốc- Bác 

sĩ điều trị 

3  Lê Phước Nho 
003170/QT-

CCHN 

KCB Đa khoa, 

Chuyên khoa 

CĐHA 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó giám 

đốc- Bác 

sĩ điều trị 

4  
Phan Khắc 

Thạnh 

000239/QT-

CCHN 

Chuyên khoa Ngoại, 

KCB Đa khoa, kỹ 

thuật siêu âm 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó giám 

đốc- Bác 

sĩ điều trị 

 Phòng Tổ chức – Hành chính 

5  Trần Đăng Cảnh    Dược sỹ Đại học 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

phòng 

 Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 

6  
Lê Thị Như 

Ngọc 

0002176/QT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, Kỹ thuật siêu 

âm; Chuyên khoa da 

liễu; Điện tim 

thường 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

phòng -

Phụ trách 

phòng; 

Bác sĩ 
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điều trị 

khoa 

CSSKSS 

7  
Võ Thị Phương 

Yên 

0002342/QT-

CCHN 

Điều dưỡng Đa 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

Trưởng 

phòng – 

Điều 

dưỡng 

viên 

8  
Nguyễn Thị Thu 

Hoài 

0001880/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng  

viên 

9  
Nguyễn Thị 

Cẩm Vân 
  Bác sĩ YHDP 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

YHDP 

10  
Lê Thị Thùy 

Dương 
    

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sỹ 

 Phòng Điều dưỡng- CTXH 

11  
Phan Thị Mỹ 

Trang 

000295/QT-

CCHN 
Điều dưỡng GMHS 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

phòng- 

phụ trách 

phòng 

12  
Đặng Thị Thuỳ 

Nhung 

000297/QT-

CCHN 

 Điều dưỡng đa 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

phòng 

13  
Phan Thị Thuỳ 

Trang 

000296/QT-

CCHN 

Điều dưỡng Đa 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Nhân viên 

14  Võ Thị Huệ 
000307/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Nhân viên 

 Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS 

15  
Văn Thị Kim 

Cúc 
  CN Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

khoa 

16  
Nguyễn Thị 

Thanh Lan 
  Bác sĩ YHDP 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

khoa- Bác 

sĩ YHDP 

17  
Hoàng Minh 

Trung 
  Bs Y học Dự phòng 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

Bs Y học 

Dự phòng 
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ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

18  Võ Thị Nhàn    CN Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

 CN Hộ 

sinh 

19  Hồ Thị Lệ 
0001926/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

20  Lê Thị  Tuyết 
0001928/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

21  
Trương Thị 

Hạnh 

000299/QT-

CCHN 
Điếu dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

 Khoa Y tế công cộng- Dinh dưỡng- TTGDKS 

22  
Nguyễn Khắc 

Bửu 

0002361/QT-

CCHN, 

KCB Đa khoa, 

Chuyên khoa RHM 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

khoa – 

Bác sĩ 

điều trị 

23  
Phạm Thị Hồng 

Nhung 
  CN YTCC 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó  khoa 

24  Nguyễn Thị Huệ   Hộ sinh viên 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh viên 

25  Lê Thị Huyền    Điều dưỡng viên 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

 Điều 

dưỡng 

viên 

26  
Lê Thị Mỹ 

Thiện 

003087/QT-

CCHN 

Hộ sinh hạng 4 theo 

quy định tại TT 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

27  Lê Quang Hoàng    CN YTCC 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

 CN 

YTCC 

 Khoa An toàn thực phẩm 

28  Nguyễn Thị La 

000247/QT-

CCHN, 

917/QĐ-SYT 

Chuyên khoa mắt, 

KCB đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

Trưởng 

khoa – 

Bác sĩ 
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trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

điều trị 

29  
Lê Thị Kim 

Oanh 

003223/QT-

CCHN 

Điều dưỡng Theo 

quy định tại TT 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó khoa 

30  
Nguyễn Thị 

Hồng 
   Điều dưỡng viên 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Nhân viên 

 Khoa Dược- TTB-VTYT 

31  Lê Cao Phương 
214/QT-

CCHND 
 Dược sĩ Đại học 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

khoa 

32  Ngô Thị Lan 
251/QT-

CCHND 
 Dược sĩ CKI 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó khoa 

33  
Lê Thị Bích 

Duyên 

301/QT-

CCHND 
 Dược sĩ Đại học 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sĩ 

34  
Phạm Thị Khánh 

Tuyên 
  Dược sĩ trung học 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sĩ 

35  
Nguyễn Thị 

Khánh Viên  

553/QT-

CCHND 
 Dược sĩ trung học 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sĩ 

36  Trần Thị Linh 
622/QT-

CCHND 
 Dược sĩ Đại học 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sĩ 

37  
Phan Thị  Ngọc 

Châu 

512/QT-

CCHN 
 Dược sĩ Đại học 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sĩ 

38  Phan Mai Hoàng 
537/QT-

CCHND 

Dược các hình thức 

tổ chức kinh doanh 

thuốc (tủ thuốc- 

TYT) 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sỹ 

 Khoa Nội- truyền nhiễm 
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39  Nguyễn Trí 
000257/QT-

CCHN 

Bác sĩ Đa khoa, 

Chuyên khoa 

GMHS, Kỹ thuật 

Nội soi tiêu hóa và 

Điện tim 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

khoa- Bác 

sĩ điều trị 

40  
Phan Thị Thanh 

Loan 

0001986/QT-

CCHN 

Bác sĩ KCB Đa 

khoa; Chuyên Khoa 

Nội; Siêu âm tim; 

Đo chức năng hô 

hấp 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

điều trị 

41  
Trần Hữu Tịnh 

Tâm 

000303/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

42  
Phan Thanh 

Thiềm 

000311/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

43  
Trần Thị Mỹ 

Trang 

000309/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

44  
Trần Thị Thu 

Hương 

000306/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

45  
Ngô Thị Trường 

Giang 

003553/QT-

CCHN 

Điều dưỡng hạng IV 

theo Thông tư 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

46  
Phan Thị Hoàng 

Ly 

000791/TTH-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

 Khoa HSCC-Nhi 

47  Ngô Thị Bé 
0001774/QT-

CCHN 

Bác sĩ Khám chữa 

bệnh đa khoa, Kỹ 

thuật siêu âm 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phụ trách 

khoa- Bác 

sĩ điều trị 

48  Ngô Quỳnh Huy 
003996/QT-

CCHN 

Bác sĩ Khám chữa 

bệnh đa khoa; Nội 

soi tiêu hóa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

điều trị 

49  
Nguyễn Văn 

Long 

 004465/QT-

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

Đo chức năng hô 

hấp 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

điều trị 

50  
Lê Thị Kim 

Quyên 

000304/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

Điều 

dưỡng 

trưởng 
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trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

khoa 

51  Lê Thị Mai 
000302/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

52  Phạm Thị Thảo 
0002224/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

53  
Nguyễn Lan 

Hương 

001295/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

54  
Lê Thị Quỳnh 

Trâm 

003118/QT-

CCHN 

Điều dưỡng hạng 4 

theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

55  
 Trần Nguyễn 

Hoàng Thảo 

003057/QT-

CCHN 

Điều dưỡng hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

56  Ngô Tuấn   
 Cử nhân điều 

dưỡng 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

khoa- 

Điều 

dưỡng 

viên 

57  Lê Minh Tâm 
000343/QT-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

Chuyên khoa 

GMHS 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

Trưởng 

khoa- KV 

GMHS 

 Khoa Ngoại tổng hợp 

58  Phan Thanh Tài 
003641/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Răng- 

hàm - mặt 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó khoa- 

Bác sĩ 

điều trị 

59  Lê Đức Thuận 
001661/QT-

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

điều trị 

60  Võ Anh Khoa 
000312/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 
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61  
Nguyễn Thanh 

Xuân 

003119/QT-

CCHN 

Điều dưỡng hạng 4 

theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

62  
Trương Thị Mỹ 

Hạnh 

002915/QT-

CCHN 

Điều dưỡng hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015//TTLTBYT

-BNV  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

63  
Nguyễn Thị 

Minh Vương 

 004452/QT-

CCHN 
 Điều dưỡng viên 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

64  Lê Bảo Chi 
003262/QT-

CCHN 

Điều dưỡng viên 

Theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

65  
Trần Thị Khánh 

Linh 

003873/QT-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

66  
Nguyễn Trung 

Hiếu 

004216/QT-

CCHN 

Y sĩ Tham gia sơ 

cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

67  
Lê Thị Nguyệt 

Ánh 

003994/QT-

CCHN 
Bác sĩ đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

điều trị 

68  Hồ Thị Tâm 
000322/QT-

CCHN 
Hộ sinh  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

69  Nguyễn Thị Yến 
000324/QT-

CCHN 
 Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

70  
Văn Thị Ngọc 

Thuý 

000323/QT-

CCHN 
 Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

71  
Văn Thị Hồng 

Huệ 

000327/QT-

CCHN 
 Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 
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72  
Võ Thị Hồng 

Minh 

000325/QT-

CCHN 
 Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

73  Lê Thị Hiệp 
0002253/QT-

CCHN 
 Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

 Khoa Khám bệnh 

74  Trần Thuấn 
000248/QT-

CCHN 

Chuyên khoa Nội, 

KCB Đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

khoa- Bác 

sĩ điều trị 

75  Lê Ngân 
000240/QT-

CCHN 

Chuyên khoa Ngoại, 

KCB Đa khoa, Kỹ 

thuật siêu âm  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sỹ 

điều trị 

76  
Trương Thị 

Nhàn 

0002177/QT-

CCHN, 

2273/QĐ-

SYT 

KCB đa khoa, 

Chuyên khoa Răng 

hàm mặt 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sỹ 

điều trị 

77  
Lê Thị Thanh 

Thủy 

000308/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

78  
Nguyễn Thụy 

Hương 

000321/QT-

CCHN 
Hộ sinh  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

79  Lê Thị Nhung 
000314/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

80  
Lê Thị Bích 

Thảo 

003088/QT-

CCHN 

Hộ sinh hạng 4 theo 

quy định tại TT 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

81  Văn Nữ Lệ Chi 
0001905/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

82  
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

003872/QT-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

 Khoa Liên chuyên khoa (RHM-TMH-Mắt- Da liễu) 
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83  Bùi Quang Nông 
000255/QT-

CCHN 

Đa khoa, Chuyên 

khoa TMH 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

khoa- Bác 

sĩ điều trị 

84  
Nguyễn Văn 

Châu 

000090/QT-

CCHN 

Chuyên khoa RHM, 

khám chữa bệnh đa 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

khoa- Bác 

sĩ điều trị 

85  
Văn Thị Hằng 

Mơ 

004353/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

điều trị 

86  Nguyễn Thị Huệ 
000305/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

87  Lê Thị Diệu Trà 
000380/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

88  
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

000316/QT-

CCHN 

Điều dưỡng nha 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

89  Tạ Thị Ly 
000315/QT-

CCHN 
Điếu dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

90  Lê Thị Hải Đăng 
0001801/QT-

CCHN 

Điều dưỡng nha 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

 Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh 

91  Nguyễn Văn Tư 
000337/QT-

CCHN 
KTV Chụp X Quang 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

khoa 

khoa- 

KTV 

XQuang 

92  
Võ Thị Bích 

Đào 

000341/QT-

CCHN 

KTV Xét nghiệm đa 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

khoa- 

KTV Xét 

nghiệm 

93  
Nguyễn Thị Thái 

Anh 

002256/QT-

CCHN 

Bác sĩ KCB đa 

khoa; Chẩn đoán 

hình ảnh cơ bản 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ đa 

khoa 
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94  
Nguyễn Văn 

Hiếu 

000338/QT-

CCHN 

Kỹ thuật viên Chụp 

X Quang 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Kỹ thuật 

viên 

Xquang 

95  Trần Đình Nhạc 
001210/QT-

CCHN 

 Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

96  Phan Khắc Hiếu 
000342/QT-

CCHN 

 Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

97  Trần Thị Mỹ Chi 
0002255/QT-

CCHN 

 Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

98  Nguyễn Thị Hòa 
003241/QT-

CCHN 

 Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

99  
Nguyễn Đình 

Thi 

004107/QT-

CCHN 

Kỹ thuật viên Chụp 

X Quang 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Kỹ thuật 

viên 

Xquang 

100  Phan Ngọc Linh 
0001032/TTH

-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

101  
Đặng Thị Miên 

Phương 

000275/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

102  Lê Việt Hà 
001309/QT-

CCHN 

Kỹ thuật viên Chụp 

X Quang 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Kỹ thuật 

viên 

Xquang 

 Khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng 

103  Nguyễn Viết Vy 
003194/QT-

CCHN 

Bác sĩ Khám chữa 

bệnh bằng YHCT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

khoa- Bác 

sĩ điều trị 

104  Trần Thị Thu Hà 
003050/QT-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng YHCT, 

Chuyên khoa Vật lý 

trị liệu, 11 kỹ thuật 

thuộc chuyên khoa 

PHCN 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

khoa- Bác 

sĩ điều trị 
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105  
Đặng Thị Tùy 

Phương 

000191/QT-

CCHN 

Y sĩ Chuyên khoa 

YHCT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

khoa- Y sĩ 

106  Đoàn Văn Ba 
000339/QT-

CCHN 

KTV Chuyên khoa 

PHCN 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

107  
Dương Thị 

Thanh 

000352/QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

YHCT, Chuyên 

khoa PHCN, Được 

chẩn đoán và chỉ 

định PHCN trong 

KCB 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

108  Trương Thị Hòa 
000340/QT-

CCHN 
Chuyên khoa PHCN 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Kỹ thuật 

viên 

109  Hồ Xuân Lưu 
000353/QT-

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

điều trị 

110  Văn Ngọc Loan 

003571/QT-

CCHN; 

1964/QĐ-

SYT 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền; 

Chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

điều trị 

111  Ngô Chiến 

000313/QT-

CCHN, 

156/QĐ-

TTYT 

Điều dưỡng đa 

khoa, khám chữa 

bệnh bằng Vật lý trị 

liệu 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên- 

KTV 

VLTL 

112  
Trần Thị Ngọc 

Huệ 

003768/QT-

CCHN 

Y sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

113  
Nguyễn Ngọc 

Toản 

003875/QT-

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

điều trị 

114  Hồ Duy Khánh 
004502/QT-

CCHN 

Y sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ 

truyền 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

115  
Phan Thị Hồng 

Nga 

000258̉6/QT-

CCHN 

Điều dưỡng hạng IV 

theo quy định Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

 Phòng Dân số 
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116  
Lý Thị Thanh 

Tuyền 

003539/QT-

CCHN 
Y sĩ 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Nhân viên 

II Trạm y tế xã- thị trấn 

 Trạm Y tế xã Hải Phong 

1  
Nguyễn Quang 

Khái 

0001862/QT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phụ trách 

trạm 

2  
Đào Thị Kim 

Loan 

0001956/QT-

CCHN 
 KCB bằng YHCT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

trạm- Bác 

sĩ YHCT 

3  
Lê Thị Hồng 

Quang 

0001903/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

4  
Nguyễn Thị 

Hằng 

0001904/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

5  Trần Phước 
003411/QT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sỹ 

6  
Hoàng Thị 

Quỳnh Như 

002987/QT-

CCHN 

KCB thông thường 

và sơ cứu ban đầu 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

7  
Bùi Thị Thu 

Trang 

0001869/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

 Trạm Y tế thị trấn Diên Sanh 

8  
Lê Thị Hoằng 

Khai 

0001769/QT-

CCHN, 

2271/QĐ-

SYT 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, Chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ - 

Trưởng 

trạm 

9  
Đào Thị Lan 

Hương 

0002363/QT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

10  
Nguyễn Thị Thu 

Hồng 

0001768/QT-

CCHN 

Chuyên khoa răng 

trẻ em 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ nha 

khoa 



13 

 

11  
Lý Thị Hồn 

Nhiên 
    

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sỹ 

12  
Trần Thị Ngọc 

Hảo 

0001877/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

13  Trần Thị Hiền 
0001906/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

14  
Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

0001927/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

 Trạm Y tế xã Hải Phú 

15  
Nguyễn Thị Thu 

Hà 

0002254/QT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

trạm 

16  Trương Thị Gái 
0002192/QT-

CCHN 
Điều dưỡng phụ sản 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

phụ sản 

17  Văn Thị Trang 
0002456/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

18  Võ Thị Phương 
0001908/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

19  
Văn Thị Thu 

Huệ 

0001942/QT-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng YHCT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

20  Lê Thị Mỹ Xinh 
0002240/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

 Trạm Y tế xã Hải Định 

21  Phan Thị Hằng 
0002209/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

trạm 
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22  
Nguyễn Thị 

Quyên 

0001960/QT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó trạm- 

Bác sĩ 

23  
Hoàng Thị Lệ 

Hà 

003239/QT-

CCHN 

Hộ sinh hạng 4 theo 

quy định tại TT 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

24  
Nguyễn Thị 

Khánh Linh 
    

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sỹ 

25  
Hoàng Thị 

Chương 
    

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

26  Đặng Thị Cúc 
0001910/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

27  
Phạm Thị Ngọc 

Lan 

0001878/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sỹ 

28  Ngô Thị Việt  Dược sĩ 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sĩ 

 Trạm Y tế xã Hải Quy 

29  
Văn Thị Mỹ 

Nhung 

0002211/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

trạm 

30  Lê Thị Thủy 
0001911/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

trạm 

31  
Văn Thị Thanh 

Thủy 

0001863/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

32  Lê Thị Oanh     

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sĩ 
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33  Võ Đức Hùng 
003184/QT-

CCHN 

KCB thông thường 

và sơ cứu ban đầu 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

34  Lê Thị Hồng Chi 
0001864/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

 Trạm Y tế xã Hải Sơn 

35  
Nguyễn Hữu 

Thuận 

  

003346/QT-

CCHN 

 Y sĩ KCB thông 

thường và sơ cứu 

ban đầu 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

trạm- BS 

YHDP 

36  Ngô Văn Tỷ 
000198/QT-

CCHN 
Chuyên khoa YHCT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Lương y 

37  
Hoàng Thị 

Trang 

0001916/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

38  
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 

0001865/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

39  
Trần Đăng 

Thạnh 
    

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sỹ 

40  
Hoàng Thị Xuân 

Thảo 

0001866/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

 Trạm Y tế xã Hải An 

41  Hồ Ngọc Cương 
0001770/QT-

CCHN 

KCB đa khoa, 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phụ trách  

trạm 

42  
Lê Thị Thanh 

Hòa 
   Hộ sinh viên 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

43  
Phan Thị Hồng 

Thúy 

0001867/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

44  Hồ Khắc Hiển 0001961/QT- Khám, chữa bệnh Làm việc từ 07h đến 11h30 Y sỹ 
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CCHN bằng YHCT và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

45  Lê Thị Ly Ni 
001577/QT-

CCHN 
Hộ sinh viên 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

 Trạm Y tế xã Hải Hưng 

46  
Cáp Thị Thúy 

Kiều 

0002178/QT-

CCHN, 

2419/QĐ-

SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, Kỹ thuật siêu 

âm 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

trạm 

47  
Nguyễn Thị 

Hương Nhu 

0001914/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

48  
Hồ Thị Thu 

Thùy 
    

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

49  Hoàng Thị Tha 
0001917/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

50  
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt 

0001918/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

51  Hồ Thị Thảo 
003261/QT-

CCHN 

Khám bệnh. chữa 

bệnh thông thường 

và sơ cứu ban đầu 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

 Trạm Y tế xã Hải Dương 

52  Lê Thị Hoa 
0002457/QT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

trạm 

53  
Lý Thị Hồng 

Hiệp 

0001919/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

trạm  

54  
Nguyễn Thị 

Diệu Huyền 

002986/QT-

CCHN 

KCB thông thường 

và sơ cứu ban đầu 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 
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55  
Nguyễn Gia 

Thụy 

0001957/QT-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng YHCT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

56  
Lê Thị Diễm 

Anh 

0001871/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

57  Cáp Kim Thiên 
515/QT-

CCHND 

Dược các hình thức 

tổ chức kinh doanh 

thuốc ( tủ thuốc- 

TYT) 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sỹ 

 Trạm Y tế xã Hải Ba 

58  Đinh Thị Thành 
0002212/QT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

 Trưởng 

trạm 

59  Đỗ Thị Thu Hòa 
0001915/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

trạm 

60  
Trần Thị Giang 

Thanh 

0002193/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

61  
Lê Thị Thanh 

Xuân 

0002207/QT-

CCHN 
Hộ sinh  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

62  
Trần Thị Hồng 

Thảo 

003445/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ  

63  
Hoàng Thị 

Thanh Huyền 
   Y sĩ đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ đa 

khoa 

 Trạm y tế xã Hải Quế 

64  Đoàn Thị Bé 
0001934/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

trạm 

65  Đào Thị Lý Tiến 
0001962/QT-

CCHN 
KCB bằng YHCT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 
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66  
Hồ Thị  Thanh 

Nhàn 
   Dược sỹ trung học 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sỹ 

67  
Trương Thị 

Thùy Yên 

0001881/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

68  Lê Viết Thắng 
0001868/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

69  Lê Thị Kiều Nhi 
003694/QT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

 Trạm Y tế xã Hải Khê 

70  Trần Đăng Nam 
003046/QT-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

thông thường và sơ 

cứu ban đầu 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

trạm 

71  
Trương Thị 

Thúy 

0001921/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

trạm 

72  
Hồ Thị Thanh 

Nhạn 

0001922/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

73  Phan Phi Hoàng 
0002191/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

74  
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

000172/QT-

CCHN, 

003822/QT-

CCHN 

Chuyên khoa Y học 

cổ truyền, Y sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Lương y, 

Y sĩ 

YHCT 

75  Nguyễn Thị Lan 
0001872/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

 Trạm Y tế xã Hải Chánh 

76  Nguyễn Đoài 
0001873/QT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường  

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

trạm 
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77  Hồ Xuân Nga 
728/CCHN-

D-SYT-QT 
Tủ thuốc trạm y tế 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

trạm 

78  Hoàng Thị Hè 
0002208/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

79  Nguyễn Nhã My 
0002362/QT-

CCHN 

Bác sĩ Khám, chữa 

bệnh đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Bác sĩ 

80  Hoàng Phi Hùng  
0002243/QT-

CCHN 
Đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

81  
Hoàng Thị 

Phương Liên 

0001874/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

82  
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

003182/QT-

CCHN 
Y sĩ YHCT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

 Trạm Y tế xã Hải Lâm 

83  Hồ Thị Thu Vân 

0002175/QT-

CCHN, 

2282/QĐ-

SYT 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, Chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

trạm 

84  
Lê Thị Hồng 

Nhạn 

0001923/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

trạm 

85  
Trần Thị Ánh 

Trúc 

0001924/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

86  
Hoàng Thị Ngọc 

Chính 

0001925/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

87  Nguyễn Thị Hóa 
0001958/QT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng YHCT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sĩ 

 Trạm Y tế xã Hải Trường 
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88  Lê Thị Tảo 
0001827/QT-

CCHN 

Khám,chữa bệnh đa 

khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

trạm 

89  
Nguyễn Thị 

Phương Mai 

0001959/QT-

CCHN; 

1402/QĐ-

SYT 

Khám, chữa bệnh 

bằng YHCT, 

Chuyên khoa Vật lý 

trị liệu PHCN 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Y sỹ 

90  
Trần Thị Thanh 

Thủy 

0001875/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

viên 

91  
Nguyễn Thị 

Hồng Huệ 

0001913/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

92  
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

0002239/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

93  
Nguyễn Thị Trà 

My 
    

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sĩ 

 Trạm Y tế xã Hải Thượng 

94  Hoàng Thị Huế 

000409/QT-

CCHN, 

809/QĐ-SYT 

Đa khoa, Chuyên 

khoa Răng hàm mặt 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Trưởng 

trạm 

95  
Phan Thị Ánh 

Hằng 

0001930/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Phó 

trưởng 

trạm trạm 

96  
Hồ Thị Thúy 

Vân 

0001931/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

97  Hồ Thị Diệu My     

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Dược sỹ 

98  
Lê Thị Thanh 

Nga 

0001933/QT-

CCHN 
Hộ sinh 

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 
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99  Phan Thị Mỹ Lệ     

Làm việc từ 07h đến 11h30 

và từ 13h30 đến 17h hằng 

ngày, từ thứ hai - thứ sáu, 

trực các ngày trong tuần 

theo phân công 

Hộ sinh 

viên 

 5. Danh sách đăng ký người làm việc3: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí làm 

việc4 

 Trung tâm y tế huyện Hải Lăng 

 Phòng Tổ chức – Hành chính 

1  Lê Thị Thúy CN YTCC 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và từ 

13h30 đến 17h hằng ngày, từ thứ 

hai - thứ sáu, trực các ngày trong 

tuần theo phân công 

Nhân viên 

2  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ CN Luật 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày,từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Nhân viên 

3  Lý Thành Tam Lái xe 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Lái xe 

4  Phan Văn Năm Lái xe 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Lái xe 

5  Hồ Đăng Hoan Lái xe 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Lái xe 

6  Nguyễn Viết Hùng 

KTV 

Điện, 

nước 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Nhân viên 

Điện, nước 

7  Nguyễn Thị Chi Văn thư 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Nhân viên 

Văn thư 

 Phòng Tài Chính – Kế toán 

8  Nguyễn Thị Hồng 
CN Kế 

toán 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Trưởng 

phòng 

9  Đào Xuân Lợi 
CN Kế 

toán 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Phó trưởng 

phòng 

10  Phan Thị Thúy Kế toán 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Kế toán 
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11  Nguyễn Thị Như Trang 
CN Kế 

toán 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Nhân viên 

12  Lý Thị Thanh Nhàn 
CN Kế 

toán 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Nhân viên 

13  Nguyễn Thị Châu Loan 
CN Kế 

toán 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Nhân viên 

14  Nguyễn Thị Thu Na 
Kế toán 

Trung cấp 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 
Nhân viên 

15  Trịnh Thị Mỹ 
CN Kế 

toán 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Nhân viên 

 Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ 

16  Lê Duy Quốc CN CNTT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Kỹ sư 

CNTT 

 Khoa KSNK 

17  Lê Thanh Tùng 
KTV 

TBYT 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Nhân viên 

18  Nguyễn Thị Vũ Hà Hộ lý 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Hộ lý 

19  Lê Thị Ngọc Thu Hộ lý 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Hộ lý 

20  Nguyễn Thị  Thu Hộ lý 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Hộ lý 

21  Lê Thị Thanh Ngà Hộ lý 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Hộ lý 

22  Đỗ Thị Xuân Vang Hộ lý 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Hộ lý 

23  Trần Thị Thiết Hộ lý 

Làm việc từ 07h đến 11h30 và 

từ 13h30 đến 17h hằng ngày, từ 

thứ hai - thứ sáu, trực các ngày 

trong tuần theo phân công 

Hộ lý 




